
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số buổi Số ca Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc

1 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH01 (No2) 03 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

2 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH01 (No3) 04 22 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

3 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH01 (No1), D20_TH02 05 24 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

4 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH02 (No2) 06 20 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

5 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH02 (No3) 07 22 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

6 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH03 (No1) 08 20 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

7 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH04 (No2) 11 20 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

8 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH04 (No3) 12 19 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

9 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH04 (No1), D20_TH05 13 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

10 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH05 (No2) 14 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

11 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH05 (No3) 15 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

12 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH06 (No1) 16 19 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

13 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH06 (No2) 17 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

14 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH06 (No3) 18 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

15 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH07 (No3) 21 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

16 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH08 (No1) 22 20 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

17 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH08 (No2) 23 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

18 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH08 (No3) 24 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

19 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH09 (No3) 27 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

20 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH10 (No1) 28 20 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

21 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH10 (No2) 29 22 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

22 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH10 (No3) 30 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

23 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH11 (No1) 31 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

24 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH11 (No2) 32 21 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

25 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH11 (No3) 33 23 TN/TH D111 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 00_CB

30 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH03 (No2) 09 20 TN/TH D111 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp TN/TH Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 00_CB

31 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH03 (No3) 10 20 TN/TH D111 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp TN/TH Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 00_CB

32 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH07 (No1) 19 21 TN/TH D111 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp TN/TH Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 00_CB

33 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D20_TH07 (No2) 20 19 TN/TH D111 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp TN/TH Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 00_CB

34 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH09 (No1) 25 20 TN/TH D111 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp TN/TH Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 00_CB

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 - GIAI ĐOẠN 28/06/2021 - 05/09/2021
DÀNH CHO CÁC MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ, ĐỒ ÁN, LÝ THUYẾT PHÒNG MÁY, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, THỰC TẬP DO CÁC KHOA/BAN/GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC CA THI

Đơn vị:  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT MAMH Tên môn học Cán bộ giảng dạy Tên lớp
Nhóm
LỚP
TKB

SL
SV

Loại 
môn

Phòng 
học

Loại 
phòng

Nhóm
môn 
học

Khối lượng giảng dạy Thi cuối kỳ

Th  ời gian Hạn chót
nộp điểm

Đơn vị
tổ chức

Tổ chức thi cuối kỳ

Hoàn
thành

Còn thiếu
Thi Nộp điểm

Phương 
thức

Hình thức
dạy bù

Th  ời gian Phương 
thức

Hình thức
làm bài thi

Dạy bù đủ khối lượng
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35 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo (ly) D20_TH09 (No2) 26 22 TN/TH D111 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp TN/TH Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 00_CB

172 4THPM00017
TH Xây dựng phần mềm 
Windows

Hà Anh Vũ HOCLAI_LT 01 1 TN/TH HL PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

173 CS01011
Thực hành Nhập môn lập 
trình Web

Trần Văn Hùng HOCLAI_CD 01 10 TN/TH PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

174 CS01151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Ngọc Lâm C18_TH01 01 19 TTTN PM5 PM 08 Chưa_HT 2 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

175 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Bá Lập D20_TH01 (No1) 01 32 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

176 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Bá Lập D20_TH01 (No2) 02 29 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

177 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Đê D20_TH02 (No1) 03 24 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

178 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Đê D20_TH02 (No2) 04 25 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

179 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D20_TH06 (No1) 11 30 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

180 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D20_TH06 (No2) 12 32 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

181 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Bá Lập D20_TH07 (No1) 13 30 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

182 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Bá Lập D20_TH07 (No2) 14 31 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

183 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Trần Thị Huyền Trang D20_TH08 (No1) 15 32 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

184 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Trần Thị Huyền Trang D20_TH08 (No2) 16 32 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

185 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Trần Thị Huyền Trang D20_TH10 (No1) 19 32 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

186 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Trần Thị Huyền Trang D20_TH10 (No2) 20 34 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

187 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Đê D20_TH03 (No1) 05 30 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

188 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Đê D20_TH03 (No2) 06 29 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

189 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D20_TH04 (No1) 07 24 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

190 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D20_TH04 (No2) 08 25 TN/TH B205 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

191 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Đào Duy Liêm D20_TH05 (No1) 09 26 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

192 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Đào Duy Liêm D20_TH05 (No2) 10 26 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

193 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Đê D20_TH09 (No1) 17 32 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

194 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Đê D20_TH09 (No2) 18 31 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

195 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Trần Thị Huyền Trang D20_TH11 (No1) 21 34 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

196 CS03002 Thí nghiệm Kỹ thuật số Trần Thị Huyền Trang D20_TH11 (No2) 22 31 TN/TH B205 04 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Trực tiếp Thí nghiệm Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

197 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Lê Triệu Ngọc Đức D19_TH_A (No3) 03 28 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

198 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Lê Triệu Ngọc Đức D19_TH_B (No3) 06 24 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

199 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Nguyễn Trần Phúc Thịnh D19_TH_C (No1) 07 27 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

200 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Nguyễn Trần Phúc Thịnh D19_TH_C (No2) 08 28 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH
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Thi Nộp điểm

Phương 
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Hình thức
dạy bù

Th  ời gian Phương 
thức

Hình thức
làm bài thi

Dạy bù đủ khối lượng

201 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Lê Triệu Ngọc Đức D19_TH_C (No3) 09 29 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

202 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Hà Anh Vũ D19_TH_D (No3) 12 27 TN/TH PM5 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

203 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Trịnh Thanh Duy D19_TH_E (No1) 13 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

204 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Hà Anh Vũ D19_TH_E (No2) 14 27 TN/TH PM2 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

205 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Hà Anh Vũ D19_TH_F (No2) 17 26 TN/TH PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

206 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Trịnh Thanh Duy D19_TH_A (No1) 01 29 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

207 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Trịnh Thanh Duy D19_TH_A (No2) 02 29 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

208 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Nguyễn Trần Phúc Thịnh D19_TH_B (No1) 04 29 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

209 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Nguyễn Trần Phúc Thịnh D19_TH_B (No2) 05 29 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

210 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Hà Anh Vũ D19_TH_D (No1) 10 27 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

211 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Hà Anh Vũ D19_TH_D (No2) 11 24 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

212 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Nguyễn Trần Phúc Thịnh D19_TH_E (No3) 15 28 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

213 CS03010
Thực hành Cấu trúc dữ liệu 
và thuật giải

Nguyễn Trần Phúc Thịnh D19_TH_F (No3) 18 25 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

214 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_TH_A (No3) 03 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

215 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_TH_B (No3) 06 29 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

216 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_TH_C (No1) 07 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

217 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_TH_C (No2) 08 29 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

218 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Trần Thị Như ý D19_TH_C (No3) 09 29 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

219 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Trần Thị Như ý D19_TH_D (No3) 12 29 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

220 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Trần Thị Như ý D19_TH_E (No3) 15 29 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

221 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân HOCLAI_DH 19 25 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

222 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D19_TH_A (No1) 01 29 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

223 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D19_TH_A (No2) 02 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

224 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Trần Thị Như ý D19_TH_B (No1) 04 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

225 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Trần Thị Như ý D19_TH_B (No2) 05 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

226 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_TH_D (No1) 10 26 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

227 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_TH_D (No2) 11 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

228 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Lạc An Thư D19_TH_E (No1) 13 27 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

229 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Lạc An Thư D19_TH_E (No2) 14 25 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

230 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D19_TH_F (No1) 16 28 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

Trang 3/8
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231 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D19_TH_F (No2) 17 29 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

232 CS03011 Thực hành Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Xuân D19_TH_F (No3) 18 29 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

233 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Ngô Xuân Bách D19_TH_A (No1) 01 24 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

234 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Ngô Xuân Bách D19_TH_A (No2) 02 25 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

235 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Đoàn Trình Dục D19_TH_A (No3) 03 24 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

236 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Ngô Xuân Bách D19_TH_B (No1) 04 24 TN/TH PM7 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

237 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Ngô Xuân Bách D19_TH_B (No2) 05 23 TN/TH PM7 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

238 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Đoàn Trình Dục D19_TH_B (No3) 06 23 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

239 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Hồ Đình Khả D19_TH_C (No3) 09 25 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

240 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Nguyễn Trọng Nghĩa D19_TH_D (No1) 10 23 TN/TH PM7 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

241 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Nguyễn Trọng Nghĩa D19_TH_D (No2) 11 22 TN/TH PM7 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

242 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Hồ Đình Khả D19_TH_D (No3) 12 23 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

243 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Ngô Xuân Bách D19_TH_F (No1) 16 11 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

244 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Nguyễn Trọng Nghĩa D19_TH_F (No2) 17 20 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

245 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Nguyễn Trọng Nghĩa D19_TH_C (No1) 07 22 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

246 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Nguyễn Trọng Nghĩa D19_TH_C (No2) 08 21 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

247 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Ngô Xuân Bách D19_TH_E (No1) 13 18 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

248 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Ngô Xuân Bách D19_TH_E (No2) 14 16 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

249 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Đoàn Trình Dục D19_TH_E (No3) 15 22 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

250 CS03012 Thực hành Hệ điều hành Đoàn Trình Dục D19_TH_F (No3) 18 22 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

251 CS03017
Lập trình ứng dụng cơ sở dữ 
liệu

Hồ Đình Khả D18_TH (No1) 01 67 LT+TH C703 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online LT+TH Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

252 CS03017
Lập trình ứng dụng cơ sở dữ 
liệu

Hồ Đình Khả D18_TH (No2) 02 67 LT+TH C703 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online LT+TH Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

253 CS03017
Lập trình ứng dụng cơ sở dữ 
liệu

Lương An Vinh D18_TH (No3) 03 67 LT+TH C704 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online LT+TH Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

254 CS03017
Lập trình ứng dụng cơ sở dữ 
liệu

Lương An Vinh D18_TH (No4) 04 65 LT+TH C704 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online LT+TH Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

255 CS03017
Lập trình ứng dụng cơ sở dữ 
liệu

Lương An Vinh D18_TH (No5) 05 68 LT+TH C703 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online LT+TH Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

256 CS03017
Lập trình ứng dụng cơ sở dữ 
liệu

Lương An Vinh HOCLAI_DH 06 53 LT+TH C601 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online LT+TH Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

256 CS03021 Seminar nghề nghiệp Bùi Nhật Bằng D18_TH 01 333 CD 02 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Báo cáo 

chuyên đề
Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online

Nộp bài 
thu hoạch

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

257 CS03021 Seminar nghề nghiệp Bùi Nhật Bằng D18_TH 02 333 CD 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi
Nộp bài 

thu hoạch
/ / Fri, 16/07/21 05_TH

258 CS03025 Thực tập An ninh máy tính Mai Vân Phương Vũ D18_TH (No1) 01 25 TT PM4 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

259 CS03025 Thực tập An ninh máy tính Mai Vân Phương Vũ D18_TH (No2) 02 28 TT PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số buổi Số ca Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 - GIAI ĐOẠN 28/06/2021 - 05/09/2021
DÀNH CHO CÁC MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ, ĐỒ ÁN, LÝ THUYẾT PHÒNG MÁY, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, THỰC TẬP DO CÁC KHOA/BAN/GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC CA THI

Đơn vị:  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT MAMH Tên môn học Cán bộ giảng dạy Tên lớp
Nhóm
LỚP
TKB

SL
SV

Loại 
môn

Phòng 
học

Loại 
phòng

Nhóm
môn 
học

Khối lượng giảng dạy Thi cuối kỳ

Th  ời gian Hạn chót
nộp điểm

Đơn vị
tổ chức

Tổ chức thi cuối kỳ

Hoàn
thành

Còn thiếu
Thi Nộp điểm

Phương 
thức

Hình thức
dạy bù

Th  ời gian Phương 
thức

Hình thức
làm bài thi

Dạy bù đủ khối lượng

260 CS03025 Thực tập An ninh máy tính Mai Vân Phương Vũ D18_TH (No3) 03 28 TT PM4 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

261 CS03025 Thực tập An ninh máy tính Mai Vân Phương Vũ D18_TH (No4) 04 24 TT PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

262 CS03025 Thực tập An ninh máy tính Mai Vân Phương Vũ D18_TH (No5) 05 24 TT PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

263 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Lạc An Thư D18_TH (No3) 03 25 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

264 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Lê Thị Mỹ Dung D18_TH (No4) 04 24 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

265 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Lê Thị Mỹ Dung D18_TH (No9) 09 28 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

266 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Lê Thị Mỹ Dung D18_TH (NoA) 10 24 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

267 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Lê Thị Mỹ Dung D18_TH (NoB) 11 25 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

268 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Lạc An Thư D18_TH (NoD) 13 18 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

269 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Lạc An Thư D18_TH (NoE) 14 25 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

270 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Lê Thị Mỹ Dung D18_TH (NoF) 15 23 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

271 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Thị Thanh Xuân D18_TH (No1) 01 24 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

272 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Thị Thanh Xuân D18_TH (No2) 02 26 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

273 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Thị Thanh Xuân D18_TH (No5) 05 22 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

274 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Thị Thanh Xuân D18_TH (No6) 06 22 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

275 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Lạc An Thư D18_TH (No7) 07 24 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

276 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Nguyễn Lạc An Thư D18_TH (No8) 08 19 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

277 CS03027
Thực hành Hệ quản trị cơ sơ 
dữ liệu

Lê Thị Mỹ Dung D18_TH (NoC) 12 25 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

278 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lê Triệu Ngọc Đức D18_TH (No3) 03 28 TN/TH PM5 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

279 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lê Triệu Ngọc Đức D18_TH (No4) 04 25 TN/TH PM5 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

280 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (No9) 09 29 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

281 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (NoA) 10 28 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

282 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (NoB) 11 28 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

283 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lê Triệu Ngọc Đức D18_TH (NoD) 13 27 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

284 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lê Triệu Ngọc Đức D18_TH (NoE) 14 29 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

285 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (NoF) 15 28 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

286 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (No1) 01 27 TN/TH PM5 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

287 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (No2) 02 27 TN/TH PM5 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

288 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (No5) 05 26 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

289 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lương An Vinh D18_TH (No6) 06 27 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số buổi Số ca Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 - GIAI ĐOẠN 28/06/2021 - 05/09/2021
DÀNH CHO CÁC MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ, ĐỒ ÁN, LÝ THUYẾT PHÒNG MÁY, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, THỰC TẬP DO CÁC KHOA/BAN/GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC CA THI

Đơn vị:  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT MAMH Tên môn học Cán bộ giảng dạy Tên lớp
Nhóm
LỚP
TKB

SL
SV

Loại 
môn

Phòng 
học

Loại 
phòng

Nhóm
môn 
học

Khối lượng giảng dạy Thi cuối kỳ

Th  ời gian Hạn chót
nộp điểm

Đơn vị
tổ chức

Tổ chức thi cuối kỳ

Hoàn
thành

Còn thiếu
Thi Nộp điểm

Phương 
thức

Hình thức
dạy bù

Th  ời gian Phương 
thức

Hình thức
làm bài thi

Dạy bù đủ khối lượng

290 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lê Triệu Ngọc Đức D18_TH (No7) 07 28 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

291 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Lê Triệu Ngọc Đức D18_TH (No8) 08 26 TN/TH PM5 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

292 CS03028
Thực hành Lập trình ứng 
dụng cơ sở dữ liệu

Đoàn Trình Dục D18_TH (NoC) 12 28 TN/TH PM7 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

293 CS03037 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No1) 01 60 LT+TH C704 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

294 CS03037 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No2) 02 64 LT+TH C704 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

295 CS03037 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No3) 03 67 LT+TH C603 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Trực tiếp Thực hành Mon, 26/07/21 Sun, 08/08/21 Fri, 13/08/21 05_TH

296 CS03038 Lập trình cho thiết bị di động Lương An Vinh D17_TH 01 14 LT+TH C501 PM 02 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online LT+TH Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

297 CS03039 Thực hành Lập trình Web Trần Văn Hùng D17_TH 01 18 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 2 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

298 CS03040
Thực hành Lập trình 
Windows

Hà Anh Vũ D17_TH (No6) 06 26 TN/TH PM4 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

299 CS03040
Thực hành Lập trình 
Windows

Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No1) 01 28 TN/TH PM4 PM 05 Chưa_HT 2 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

300 CS03040
Thực hành Lập trình 
Windows

Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No2) 02 27 TN/TH PM4 PM 05 Chưa_HT 2 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

301 CS03040
Thực hành Lập trình 
Windows

Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No3) 03 28 TN/TH PM4 PM 05 Chưa_HT 2 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

302 CS03040
Thực hành Lập trình 
Windows

Hà Anh Vũ D17_TH (No4) 04 27 TN/TH PM4 PM 05 Chưa_HT 2 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

303 CS03040
Thực hành Lập trình 
Windows

Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No5) 05 28 TN/TH PM4 PM 05 Chưa_HT 2 4 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

304 CS03040
Thực hành Lập trình 
Windows

Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (No7) 07 29 TN/TH PM4 PM 05 Chưa_HT 3 6 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

305 CS03041
Thực hành Lập trình cho thiết 
bị di động

Lê Triệu Ngọc Đức D17_TH 01 16 TN/TH PM4 PM 05 Chưa_HT 3 6 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

306 CS03047 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Ngọc Lâm D19_TH_A 01 71 LT+TH C801 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

307 CS03047 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Ngọc Lâm D19_TH_B 02 68 LT+TH C803 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

308 CS03047 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Ngọc Lâm D19_TH_C 03 71 LT+TH C804 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

309 CS03047 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Ngọc Lâm D19_TH_D 04 54 LT+TH C805 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

310 CS03047 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Ngọc Lâm D19_TH_E 05 70 LT+TH C806 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

311 CS03047 Nhập môn công tác kỹ sư Đặng Trường Sơn D19_TH_F 06 68 LT+TH C808 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

312 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Bùi Nhật Bằng D17_TH (No1) 01 14 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

313 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Đoàn Trình Dục D17_TH (No2) 02 13 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

314 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Hà Anh Vũ D17_TH (No3) 03 16 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

315 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Hồ Đình Khả D17_TH (No4) 04 8 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

316 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Lê Thị Mỹ Dung D17_TH (No5) 05 8 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

317 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Lê Triệu Ngọc Đức D17_TH (No6) 06 9 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

318 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Lương An Vinh D17_TH (No7) 07 9 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

319 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Ngô Xuân Bách D17_TH (No8) 08 9 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH
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320 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Kiều Oanh D17_TH (No9) 09 12 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

321 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Lạc An Thư D17_TH (NoA) 10 4 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

322 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Ngọc Lâm D17_TH (NoB) 11 12 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

323 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thanh Tùng D17_TH (NoC) 12 9 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

324 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Trần Phúc Thịnh D17_TH (NoD) 13 11 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

325 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Phạm Liệu D17_TH (NoE) 14 13 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

326 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Trần Thị Như ý D17_TH (NoF) 15 6 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

327 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Trần Văn Hùng D17_TH (NoG) 16 9 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

328 CS03151 Thực tập tốt nghiệp Trịnh Thanh Duy D17_TH (NoH) 17 10 TTTN 08 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

329 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Triệu Ngọc Đức D20_TH01 (No1) 01 29 TN/TH PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

330 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trần Thị Như ý D20_TH01 (No2) 02 28 TN/TH PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

331 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trịnh Thanh Duy D20_TH02 (No1) 03 28 TN/TH PM1 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

332 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trịnh Thanh Duy D20_TH02 (No2) 04 28 TN/TH PM1 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

333 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Triệu Ngọc Đức D20_TH06 (No1) 11 26 TN/TH PM8 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

334 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Triệu Ngọc Đức D20_TH06 (No3) 13 26 TN/TH PM8 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

335 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Hà Anh Vũ D20_TH07 (No1) 14 25 TN/TH PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

336 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trần Thị Như ý D20_TH07 (No3) 16 28 TN/TH PM1 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

337 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trần Thị Như ý D20_TH08 (No1) 17 27 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

338 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Hà Anh Vũ D20_TH08 (No3) 19 28 TN/TH PM2 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

339 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Thị Mỹ Dung D20_TH09 (No1) 20 29 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

340 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Thị Mỹ Dung D20_TH09 (No2) 21 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

341 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Bùi Nhật Bằng D20_TH09 (No3) 22 27 TN/TH PM2 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

342 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Bùi Nhật Bằng D20_TH11 (No1) 26 27 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

343 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Hà Anh Vũ D20_TH11 (No2) 27 29 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

344 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Bùi Nhật Bằng D20_TH11 (No3) 28 28 TN/TH PM1 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

345 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Bùi Nhật Bằng D20_TH03 (No1) 05 30 TN/TH PM5 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

346 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Bùi Nhật Bằng D20_TH03 (No2) 06 29 TN/TH PM5 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

347 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Hà Anh Vũ D20_TH04 (No1) 07 26 TN/TH PM2 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

348 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Hà Anh Vũ D20_TH04 (No2) 08 27 TN/TH PM2 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

349 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trịnh Thanh Duy D20_TH05 (No1) 09 28 TN/TH PM1 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH
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350 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trịnh Thanh Duy D20_TH05 (No2) 10 29 TN/TH PM1 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

351 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Thị Mỹ Dung D20_TH06 (No2) 12 28 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

352 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trần Thị Như ý D20_TH07 (No2) 15 27 TN/TH PM2 PM 05 Chưa_HT 2 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

353 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Thị Mỹ Dung D20_TH08 (No2) 18 27 TN/TH PM3 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

354 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Trịnh Thanh Duy D20_TH10 (No1) 23 27 TN/TH PM9 PM 05 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Online Thực hành Mon, 12/07/21 Sun, 01/08/21 Fri, 06/08/21 05_TH

355 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Lê Triệu Ngọc Đức D20_TH10 (No2) 24 27 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

356 CS09002
Thực hành Nhập môn lập 
trình

Hà Anh Vũ D20_TH10 (No3) 25 27 TN/TH PM9 PM 05 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

357 CS09011 Quản trị mạng Đoàn Trình Dục D18_TH (No1) 01 26 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

358 CS09011 Quản trị mạng Đoàn Trình Dục D18_TH (No2) 02 19 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

359 CS09011 Quản trị mạng Đoàn Trình Dục D18_TH (No3) 03 25 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

360 CS09011 Quản trị mạng Đoàn Trình Dục D18_TH (No4) 04 25 LT+TH PM3 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

361 CS09011 Quản trị mạng Đoàn Trình Dục D18_TH (No5) 05 25 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

362 CS09011 Quản trị mạng Đoàn Trình Dục D18_TH (No6) 06 25 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH

363 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (No7) 07 24 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

364 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (No8) 08 27 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

365 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (No9) 09 29 LT+TH PM1 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

366 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (NoA) 10 24 LT+TH PM1 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

367 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (NoB) 11 25 LT+TH PM1 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

368 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (NoC) 12 26 LT+TH PM7 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

369 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (NoD) 13 25 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

370 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (NoE) 14 25 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

371 CS09011 Quản trị mạng Phạm Liệu D18_TH (NoF) 15 20 LT+TH PM4 PM 02 Đã_HT / / Đã thi Đã nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Đã nộp 05_TH

539 CS01001 Đồ án tin học 1 Trần Thị Như ý HOCLAI_CD 01 6 DA 03 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 05_TH
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